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là ánh sáng chỉ đường cho con. 

Tv 119,105 



3 * VHTK 47 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

 
 
 
 
 

VUI HOÏC THAÙNH KINH 47 

 

CHUÙA GIEÂSU  

& 13 TOÂNG ÑOÀ  

Taäp 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

Lưu hành nội bộ 



4 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kính Dâng Mẹ Tình Yêu 

Xin Mẹ chúc lành cho tình yêu của chúng con 

Hôm Nay và Mãi Mãi 

 

Kỷ Niệm 

25 Năm Hôn Phối 

4.1.1991- 4.1.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 * VHTK 47 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 

 
 
 

Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua những câu trắc nghiệm và ô chữ  

Cuộc Đời Chúa Giêsu  

& 13 Tông Đồ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 

 

 

 
 
 



6 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

 
Mục lục 

 

Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô     07 

VHTK Thánh Phêrô      12 

VHTK Thánh Giacôbê Tiền    17 

VHTK Thánh Gioan      22  

VHTK Thánh Anrê      26  

VHTK Thánh Batôlômêô    31  

VHTK Thánh Matthêu      36 

VHTK Thánh Tôma      41  

VHTK Thánh Philiphê & Giacôbê  46 

VHTK Thánh Simon & Giuda   52  

VHTK Thánh Matthia     58  

VHTK Thánh Phaolô     63 

VHTK Chúa Giêsu & Các Môn Đệ  69 

Lời giải đáp              73  

 
 
 
 



7 * VHTK 47 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 

 
 
 
 

 
Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô 

______________________________ 

Cát Minh 

  

- Họ và tên : Jhoschua (tiếng Do Thái) hoặc 

Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt). 

- Danh hiệu : "Messiah" có nghĩa là "Đấng được 

xức dầu". 

- Quốc tịch : Do thái, thuộc hoàng tộc David. 
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- Năm sinh : Năm 7 trước Công Nguyên (trước 

khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN). 

- Nơi sinh : Chuồng chiên, tại Belem. 

- Nơi thường trú : Nazareth. 

- Ngôn ngữ : Tiếng Aramê của miền Galilêa. 

- Cha mẹ trần thế : Giuse và Maria. 

- Cha thiên quốc : Chúa Cha. 

- Ngày chịu phép cắt bì : 8 ngày sau khi sanh. 

- Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa : Năm 12 tuổi. 

- Nghề nghiệp : Thợ mộc (teknos), nghề của cha 

Giuse. 

- Gia tài : Không có gì, ngoài chiếc giường duy 

nhất là cây thánh giá. 

- Học vấn : Tại gia, trường Giuse-Maria. 

- Tình trạng : Độc thân. 

- Hoạt động công khai : Năm 30 tuổi. 

- Địa bàn hoạt động : Giảng dạy khắp nơi, nhưng 

phần lớn chung quanh hồ Galilêa, mà trọng tâm 

là thành phố ngư phủ Capharnaum. Thời gian 

hoạt động chừng 2 năm rưỡi. 
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- Đề tài rao giảng : Hãy ăn năn sám hối vì Nước 

Trời đã gần đến. 

- Bài giảng đầu tiên : Bài giảng trên núi về Tám 

Mối Phúc Thật. 

- Các Môn đệ : Dù không phải là Rabbi, nhưng 

Ngài đã chọn ra 12 Tông đồ là ông Si-môn, cũng 

gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau 

đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông 

Gio-an, em của ông; ông Phi-líp- phê và ông Ba-

tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu 

thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-

đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Chúa Giêsu cho 

các thượng tế. 

- Các phép lạ : Nước hóa thành rượu, năm chiếc 

bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người ăn, 

chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết 

sống lại... 

- Bữa tiệc sau cùng : Bữa Tiệc Ly. 

- Tội phạm : Giới thẩm quyền Do thái đã tố cáo 

Ngài phạm thượng. 



10 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

- Bản án : Chính quyền Roma, đại diện là Pontio 

Philatô, đã lên án Ngài và cho đóng đinh vào thập 

giá. 

- Hành quyết : Bị đóng đinh sau trưa ngày lễ Vượt 

Qua, tại một nơi nằm ngoài vòng đai thủ đô 

Giêrusalem. 

- Mai táng : Trong mồ đá, tại một chỗ không xa 

nơi hành quyết. 

- Nơi chết : Trên đồi Golgôtha. 

- Các biến cố lịch sử trong đời : Giáng sinh tại 

Bêlem, chịu phép rửa trên sông Giođan, biến hình 

trên núi Tabo, chịu chết trên đồi Gôlgotha, sống 

lại từ cõi chết, và lên trời. 

- Bảy lời sau cùng : "Lạy Cha, xin tha thứ cho 

chúng" (Luke 23:32-34), "Ngày Hôm Nay Con Sẽ 

Ðược Ở Với Ta Trên Nước Thiên Ðàng" (Luke 

23:35-43), "Này Bà, đây là con Bà!" (Gioan 19:16-

27), "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa 

bỏ tôi" (Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36), "Ta 

Khát" (Gioan 19: 28-29), "Mọi Sự Ðã Hoàn Tất" 

(Gioan 19:30-37), "Lạy Cha, con xin phó linh hồn 

con trong tay Cha." (Luke 23:44-56). 
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- Tấm gương kỳ cục nhất : Rửa chân cho các 

môn đệ. 

- Lời sau cùng trước khi về trời : Anh em hãy đi 

và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép 

rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều 

Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng 

anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

- Dấu tích đặc biệt : Năm dấu thánh. 

- Tác phẩm để đời : Lời, Mình và Máu Thánh 

mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. 

- Biến cố vĩ đại sắp làm : Lại đến lần thứ hai trong 

vinh quang. 

 

Cát Minh sưu tầm 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH PHÊRÔ 

Tin Mừng thánh Gioan 21,15-19  
 
I. HÌNH TÔ MÀU  

 
* Chủ đề của hình này là gì?  

…………………………………………… 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 21,17b 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A.  
a1. Ông Simon Phêrô là con của ai? (Ga 21,16) 
a. Ông Giacôbê.   b. Ông Dacaria. 
c. Ông Gioan.    d. Ông Dêbêđê. 
 
a2. Sau khi tiên báo về cái chết của ông Simon, 
Đức Giêsu đã nói gì với ông? (Ga 21,19) 
a. Đừng sợ.    b. Hãy theo Thầy. 
c. Hãy tin tưởng Thiên Chúa vì người luôn ở  

với anh. 
d. Hãy từ bỏ mọi sự mà đi theo Thầy. 
 
a3. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ông Simon 
Phêrô điều gì? (Ga 21,15) 
a. Này anh Simon, anh có biết Thầy là ai không?  
b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh 

em này không? 
c. Này anh Simon, anh hãy tin tưởng vào Thầy. 
d. Này anh Simon, đừng sợ, anh hãy theo Thầy. 
 
a4. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu đã hỏi ai : 
“Anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này 
không?” (Ga 21,15-19) 
a. Ông Gioan.    b. Ông Phêrô. 
c. Ông Tôma.    d. Ông Giacôbê. 
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a5. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông 
Simon Phê rô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19) 
a. Hãy theo Thầy. 
b. Anh có mến Thầy hơn các anh em khác không. 
c. Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
B. THÁNH PHÊRÔ 
 

b1. Ông Phêrô quê ở đâu?  
a. Bếtxaiđa.     b. Bêtania. 
c. Bêlem.      d. Nadarét. 
 
b2. Ông Phêrô làm nghề gì? 
a. Đánh cá.      b. Thu thuế. 
c. Làm vườn nho.    d. Chăn chiên. 
 
b3. Ông Phêrô tử đạo tại đâu? 
a. Thành Đa mát.    b. Thành Rôma. 
c. Thành Giêrusalem.   d. Thành Êphêxô. 
 
b4. Thánh Phêrô bị chết cách nào? 
a. Treo cổ.      b. Chết đầu. 
c. Đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu 

xuống đất. 
d. Chết trong tù. 
 
b5. Đức Giêsu chọn ông Phêrô làm gì? 
a. Đứng đầu nhóm Mười Hai. 
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b. Xây dựng giáo hội của Thầy (Chúa Giêsu).  
c. Chăn dắt chiên của Thầy (Chúa Giêsu).  
d. Cả a, b và c đúng. 
 
III. Ô CHỮ   
 

 
 
Những gợi ý 
 
01. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ai : “Anh 
có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 
21,15) 

02. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu bảo ông Phêrô 
hãy chăm sóc điều gì của Người? (Ga 21,15)  

03. Ai đã hỏi ông Simon Phêrô : anh có mến Thầy 
hơn những anh em khác không? (Ga 21,15)  

04. Tại biển hồ nào, Đức Giêsu đã trao quyền cho 
ông Phêrô chăm sóc chiên con của mình? (Ga 
21,15)  



16 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

05. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông 
Simon Phê rô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
 

"Này anh Simon,  
anh có mến Thầy  

hơn các anh em này không?" 
Tin Mừng thánh Gioan 21,15 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Mátthêu 20,20-28 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
* Chủ đề của hình này là gì?  

…………………………………………… 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 4,21-22 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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II. TRẮC NGHỆM 
A. 
a1. Ai đến xin cho các con mình một người ngồi 
bên hữu, một người ngồi bên tả? (Ga 20,20) 
a. Cha của các con ông Dêbêđê. 
b. Mẹ của các con ông Dêbêđê. 
c. Thầy Gioan tẩy giả. 
d. Ông trưởng hội đường. 
 
a2. Trước lời cầu xin của họ, Đức Giêsu đã nói 
gì? (Ga 20,22) 
a. Được, các anh hãy theo Tôi. 
b. Các người không biết các người xin gì. 
c. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống 

không? 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
a3. Việc ngồi bên hữu hãy bên tả Thầy là quyền 
của ai? (Ga 20,23) 
a. Tông đồ trưởng .  b. Cha Thầy. 
c. Giáo Hội.    d. Giáo đoàn sơ khai. 
 
a4. Giữa anh em, ai muốn làm lớn thì phải làm 
gì? (Ga 20,26) 
a. Làm người phục vụ anh em. 
b. Yêu mến anh em. 
c. Từ bỏ mình và chăm sóc anh em. 
d. Cả a, b và c đúng. 
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a5. Con Người đến để làm gì? (Ga 20,28) 
a. Được yêu mến. 
b. Phục vụ. 
c. Hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
d. Chỉ có b và c đúng. 
 
B. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

 
b1. Cha của ông Giacôbê tên là gì? (Mt 4,18-21) 

a. Gioan.      b. Anphê. 
c. Dêbêđê.      d. Simôn. 
 
b2. Thánh Giacôbê làm nghề gì? (Mt 4,18-21) 
a. Chăn chiên.     b. Thu thuế. 
c. Làm vườn nho.    d. Đánh cá. 
 
b3. Thánh Giacôbê quê quán tại đâu? 
a. Tại Betania.      
b. Tại Bếtxaiđa. 
c. Tại Samaria .     
d. Tại Bêlem. 
 
b4. Thánh Giacôbê bị ai giết chết? (Tđcv 12,1) 
a. Vua Hê rô đê Cả.     
b. Vua Hêrôđê Agrippa I.  
c. Vua Hêrôđê Antipa.     
d. Vua Hêrôđê Philip.  
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b5. Thánh Giacôbê chết năm nào? 
a. Khoảng năm 34.   b. Khoảng năm 44. 
c. Khoảng năm 54 .  d. Khoảng năm 64.  
 
III. Ô CHỮ   
 

 
Những gợi ý 
 
01. Ai muốn làm đầu thì phải làm gì cho anh em? 
(Ga 20,27) 

02. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là 
người thế nào? (Ga 20,26) 

03. Những người con của ai xin Đức Giêsu được 
ngồi bên hữu, bên tả Thầy? (Ga 20,20) 

04. Con Người đến hiến dâng cái gì làm giá cứu 
chuộc muôn người? (Ga 20,28) 

05. Ai đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống 
làm giá chuộc muôn người? (Ga 20,28) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 



21 * VHTK 47 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG  
 

“Cũng như Con Người đến  
không phải để được người ta phục vụ,  

nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống 
làm giá chuộc muôn người." 
Tin Mừng thánh Mátthêu 20,28 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-10 
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

 
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 20,3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. Khi ra mộ từ sáng sớm, bà Maria Mácdala 
thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp 
ai? (Ga 20,2) 
a. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến. 
b. Ông Simon – Phêrô. 
c. Ông Tôma.   d. Chỉ a và b đúng. 
 
a2. Khi nghe lời bà Maria Mácđala nói, các môn 
đệ liền chạy ra mộ. Ai đã đến mồ trước? (Ga 
20,4) 
a. Ông Phêrô.   b. Ông Tôma. 
c. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến. 
d. Ông Giuđa. 
 
a3. Ai đã vào trong ngôi mộ của Đức Giêsu đầu 
tiên? (Ga 20,6) 
a. Ông Phêrô.   b. Ông Tôma. 
c. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến. 
d. Ông Giuđa. 
 
a4. Khi vào trong ngôi mộ, các môn đệ thấy gì? 
(Ga 20,7) 
a. Thiên thần của Thiên Chúa. 
b. Khăn che đầu Đức Giêsu xếp riêng để một nơi. 
c. Các băng vải.  d. Chỉ b và c đúng. 
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a5. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 
chết? (Ga 20, 9) 
a. Thần khí.    b. Sự sống. 
c. Luật Môsê.    d. Kinh Thánh. 
 
B. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 
 
b1. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến là 
ai?  
a. Ông Phêrô.    b. Ông Giacôbê. 
c. Ông Gioan.    d. Ông Tôma. 
 
b2. Cha của môn đệ Gioan tên là gì? (Mc 1,19) 
a. Ông Anphê.    b. Ông Giacôbê. 
c. Ông Giôna.    d. Ông Dêbêđê. 
 
b3. Anh của ông Gioan tên là gì? (Mc 1,19) 
a. Ông Simon.    b. Ông Phêrô. 
c. Ông Giacôbê.   d. Ông Mátthêu. 
 
b4. Môn đệ Gioan đã viết những tác phẩm nào? 
a. Tin Mừng thứ 4.  b. Sách Khải Huyền. 
c. Thư gởi Philêmon.  d. Chỉ a và b đúng. 
 
b5. Môn đệ Gioan chết tại đâu? 
a. Đảo Silica.    b. Đảo Pátmô. 
c. Sa mạc Xinai.   d. Thành Đamát. 
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III. Ô CHỮ   

 
 

Những gợi ý 
 
01. Theo lời Kinh Thánh ai phải trỗi dậy từ cõi 
chết? (Ga 20,9) 

02. Theo lời Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy 
từ đâu? (Ga 20,19) 

 03. Ai cùng với người môn đệ Đức Giêsu thương 
mến chạy ra mộ? (Ga 20,3) 

04. Đây là cách người môn đệ Đức Giêsu yêu 
mến và ông simon Phêrô ra mộ. (Ga 20,3) 

05. Người môn đệ vào mộ đã thấy và làm gì? (Ga 
20,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
"Ông đã thấy và đã tin." 

Tin Mừng thánh Gioan 20,8 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Mátthêu 4,18-22 
 

I. HÌNH TÔ MÀU  
 

  
 

* Chủ đề của hình này là gì? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 4,19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. TRẮC NGHIỆM. 
A. 
a1. Tại miền nào, Đức Giê-su đã kêu gọi các tông 
đồ đầu tiên (Mt 4,18) 
a. Galilê.     b. Samari. 
c. Giuđê.      d. Thập tỉnh. 
 
a2. Những người được Đức Giêsu kêu gọi đầu 
tiên là ai? (Mt 4,18) 
a. Ông Simon và Nathanaen.  
b. Ông Phêrô và Anrê.  
c. Ông Phêrô và Giuđa.  
d. Ông Gioan và Tađêô. 
 

a3. Tại bờ biển Galilê, Đức Giêsu gặp ông Anrê 
khi ông đang làm gì? (Mt 4,18) 
a. Cầu nguyện .   b. Đếm cá. 
c. Vá lưới.  d. Đang quăng chài xuống biển. 
 
a4. Khi gặp ông Simon Phêrô và Anrê, Đức Giêsu 
đã nói gì? (Mt 4,11) 
a. Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh 

nên công chính. 
b. Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh 

thành những kẻ lưới người như lưới cá. 
c. Các anh hãy theo Tôi, vì Tôi là Đường là Sự 

thật. 
d. Các anh hãy theo Tôi, vì Tôi có lời ban sự 

sống. 
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a5. Khi nghe Đức Giêsu kêu gọi, lập tức các ông 
làm gì? (Mt 4,20) 
a. Sợ hãi. 
b. Từ giã mọi người mà đi theo Người. 
c. Từ giã gia đình mà đi theo Người. 
d. Bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
 
B. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 
 
b1. Cha của ông Anrê tên là gì? (Ga 1,42) 
a. Gioan.     b. Anphê. 
c. Simon.     d. Giacôbê. 
 
b2. Trước khi theo Đức Giêsu, ông Anrê là môn 
đệ của ai? (Ga 1,40) 
a. Ông Phaolô .   b. Ông Gioan tẩy giả. 
c. Ông Gamaliên.   d. Ông Caipha. 
 
 
b3. Thánh Anrê quê ở đâu? (Ga 1,44) 
a. Bếtxaiđa.    b. Bêtania. 
c. Bêlem.     d. Bếtđatha. 
 

b4. Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Anrê gặp em 
mình là Simôn Phêrô và đã nói gì? (Ga 4,41) 
a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia. 
b. Chúng tôi đã gặp vua Ítraen. 
c. Chúng tôi đã gặp Con Thiên Chúa. 
d. Cả a, b và c đúng. 
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b5. Theo truyền thống, thánh Anrê chết ở đâu? 
a. Đamát.     b. Thổ Nhĩ Kỳ. 
c. Rôma.     d. Hy lạp. 
 
III. Ô CHỮ   
 

 
 
Những gợi ý 
 
01. Đức Giêsu thấy 2 ông Giacôbê và Gioan đang 
cùng với cha vá lưới ở đâu? (Mt 4,21) 

02. Em của ông Anrê là ai? (Mt 4,8) 

03. Anh của ông Simon cũng gọi là Phêrô (Mt 
4,18) 

04. Đức Giêsu gặp ông Simon Phêrô và Anrê tại 
đâu? (Mt 4,18) 
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05. Ông Anrê làm nghề gì? (Mt 4,18) 

06. Một người con của ông Dêbêđê cũng được 
Đức Giêsu kêu gọi. (Mt 4,21) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
 

"Các anh hãy theo tôi,  
tôi sẽ làm cho các anh thành  

những kẻ lưới người như lưới cá." 
Tin Mừng thánh Mátthêu 4,19 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51 
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

  
 

* Chủ đề của hình này là gì?  
……………………………………………… 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,48 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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II. TRẮC NGHIỆM  
A. 
a1. Ai đã nói với ông Nathanaen, Đấng mà sách 
Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã 
gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người 
Nadarét? (Ga 1,45) 
a. Ông Anrê.    b. Ông Gioan. 
c. Ông Philípphê.   d. Ông Tôma. 
 
a2. Khi thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, 
Đức Giêsu nói gì? (Ga 1,47) 
a. Đây là 1 người công chính. 
b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không 

có gì gian dối. 
c. Đây là người Thiên Chúa đã tuyển chọn. 
d. Đây là người xứng đáng làm môn đệ Thầy. 
 
a3. Khi Ông Philípphê gọi anh Nathanaen, anh 
đang đứng ở đâu? (Ga 1,48) 
a. Tại khuôn viên Đền thờ. 
b. Bên bờ giếng Giacóp. 
c. Dưới cây vả. 
d. Trong thuyền đánh cá. 
 
a4. Khi gặp Đức Giêsu, ông Nathanaen nói gì? 
(Ga 1,49) 
a. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. 
b. Thầy là Đấng phải đến thế gian. 
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c. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. 
d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen. 
 
a5. Đức Giêsu bảo các ông sẽ thấy trời mở ra và 
ai sẽ lên lên xuống xuống trước Con Người? (Ga 
1,51) 
a. Các thiên thần của Thiên Chúa. 
b. Người công chính. 
c. Các ngôn sứ. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
B. THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ 
 
b1. Thánh tông đồ Batôlômêô còn có tên gọi là 
gì?  
a. Lê vi .      b. Tađêô. 
c. Điđymô.      d. Nathanaen. 
 
b2. Thánh Batôlômêô cọi gọi là Nathanaen người  
ở đâu? (Ga 21,2) 
a. Cana.      b. Bếtxaiđa. 
c. Betania.      d. Bêlem. 
 
b3. Thánh Batôlômêô đã thực hiện việc rao giảng 
bằng chính cuộc đời của Ngài : từ bỏ, hy sinh và 
hết lòng trở nên giống Chúa Kitô. Thánh nhân đã 
trừ quỉ cho công chúa và nhiều người khác, đặc 
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biệt Ngài đã hoán cải và đưa cả gia đình nhà vua 
trở lại đạo công giáo. Đó là vua nào? 
a. Vua Hêrôđê Cả.  b. Vua Contantinô. 
c. vua Polêmon.    d. Vua Hêrôđê Antipa I. 
 
b4. Vì bị ghen ghét, thánh Batôlômêô đã bị vua 
Attiges bắt, bỏ tù, hành hạ đủ mọi cực hình và đã 
chịu cái chết cách nào để làm vinh danh Chúa? 
a. Chết trong tù.    b. Treo cổ. 
c. Lăng trì.      d. Trảm quyết.  
 
b5. Thánh Batôlômêô được phúc tử đạo vào năm 
nào? 
a. Năm 52.      b. Năm 62. 
c. Năm 65.      d. Năm 70. 
 
III. Ô CHỮ   

 
 
 



35 * VHTK 47 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 

Những gợi ý 
 

01. Ông Philípphê nói với ông Nathanaen : „Đấng 
mà sách gì và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã 
gặp‟? (Ga 1,45) 

02. Ông Nathanaen tuyên xưng Đức Giêsu là ai? 
(Ga 1,41) 

03. Đấng mà các ông gặp tên là gì? (Ga 1,45) 

04. Khi thấy Nathanaen, Đức Giêsu nói lòng dạ 
của công không có điều gì? (Ga 1,47) 

05. Ai đưa ông Nathanaen đến gặp Đức Giêsu? 
(Ga 1,45) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG  
 

"Thưa Thầy,  
chính Thầy là Con Thiên Chúa,  

chính Thầy là Vua Ítraen! " 
Tin Mừng thánh Gioan 1,49 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ 
Tin Mừng thánh Mátthêu 9,9-13 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

 
* Chủ đề của hình này là gì? 

…………………………………………………. 
 

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,9 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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II. TRẮC NGHIỆM  
A. 
a1. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? 
(Mt 9,9) 
a. Phêrô.      b. Mátthêu. 
c. Gioan.      d. Giuđa. 
 

a2. Đây là lời Đức Giêsu nói với ông Mátthêu : (Mt 
9,9) 
a. Anh hãy theo tôi. 
b. Anh hãy đứng dậy, bỏ mọi sự và đi theo tôi. 
c. Anh hãy về, bán hết gia tài và đi theo Thầy. 
d. Anh hãy về từ giã gia đình rồi đi theo Thầy. 
 
a3. Đây là những người đã nói với các môn đệ: 
“Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, 
và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11) 
a. Người kinh sư.   b. Người Pharisêu. 
c. Các tư tế.    d. Các Thượng tế. 
 
a4. Đây là những người mới cần đến thầy thuốc: 
(Mt 9,12) 
a. Người mạnh khỏe.  b. Người đau ốm. 
c. Người đói khát.   d. Người trần truồng. 
 
a5. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để 
kêu gọi họ. (Mt 9,13) 
a. Người nghèo khó.  b. Người tội lỗi. 
c. Người công chính.  d. Người đau ốm. 
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B. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ 
 
b1. Thánh Mátthêu thánh sử còn có tên là gì? (Mc 
2,12-14) 
a. Tôma.      b. Lêvi. 
c. Môsê.      d. Giuse. 
 
2b. Thân phụ của thánh Mátthêu tên là gì? (Mc 
2,12-14) 
a. Dacaria.      b. Lêvi. 
c. Anphê.      d. Giôxếp. 
 
3b. Thánh sử Mátthêu viết Tin Mừng thứ mấy? 
a. Tin Mừng thứ nhất.  b. Tin Mừng thứ hai. 
c. Tin Mừng thứ ba.  d. Tin Mừng thứ tư. 
 
 
4b. Theo cái nhìn của những người Do thái thì 
Mátthêô là ai?  
a. Là một tội nhân. 
b. Một con người xấu cần phải tránh tiếp xúc. 
c. Là người,nếu ai giao tiếp với họ thì sẽ thành ô uế. 
d. Cả a, b và c đúng.  
 
5b. Khi vẽ hay tạc tượng thánh Mátthêô đang viết 
sách Tin Mừng, người ta thường thêm hình ảnh gì 
phía sau ngài? 
a. Con chim phượng hoàng.  
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b. Con sử tử. 
c. Con bò. 
d. Con người (Thiên thần). 
 
III. Ô CHỮ   
 

 
 
Những gợi ý 
 
01. Người nào không cần thầy thuốc? (Mt 9,12)  

02. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? 
(Mt 9,9)  

03. Đây là nghề của ông Mátthêu. (Mt 9,9) 

04. Đây là điều Đức Giêsu muốn chớ không phải 
là lễ tế. (Mt 9,13)  

05. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để 
kêu gọi họ. (Mt 9,13)  
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06. Đây là những người đã nói với các môn đệ: 
“Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, 
và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
 
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi.” 
Tin Mừng thánh Mátthêu 9,13 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Gioan 20,24-29 
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?  

……………………………………………. 
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Giaon 20,29 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. Tên gọi khác của ông Tôma là gì? (Ga 20,24) 
a. Bôanêghê.     b. Điđymô. 
c. Tađêô.      d. Giôsuê. 
 
a2. Lần hiện ra đầu tiên, môn đệ nào vắng mặt? 
(Ga 20,24) 
a. Môn đệ Phêrô.    b. Môn đệ Gioan. 
c. Môn đệ Giacôbê.   d. Môn đệ Tôma. 
 
a3. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu đã nói 
gì? (Ga 20,27) 
a. Thầy đây, đừng sợ. 
b. Thầy đã sống lại rồi. 
c. Bình an cho anh em. 
d. Anh em hãy tin thầy. 
 
a4. Khi nghe các môn đệ kể lại việc Đức Giêsu 
hiện ra, ông Tôma muốn gì? (Ga 20,25) 
a. Muốn thấy dấu đinh của Đức Giêsu. 
b. Muốn xỏ ngón tay vào lỗ đinh. 
c. Muốn đặt bàn tay vào cạnh sườn Đức Giêsu. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
a5. Khi gặp Đức Giêsu phục sinh, ông Tôma đã 
nói gì? (Ga 20,28) 
a. Lạy Chúa của con, con đã tin. 
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b. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. 
c. Lạy Thầy, con tin. 
d. Lạy Thầy, con đã thấy, con tin Thầy. 
 
B. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 
 
b1. Biệt danh của tông đồ Tôma là Điđymô.  
Điđymô có nghĩa là gì? 
a. Song sanh.     b. Sấm sét. 
c. Ánh sáng.     d. Bình an. 
 
b2. Thánh Tôma người ở đâu? 
a. Galilê.      b. Bêlem. 
c. Xiđôn.      d. Bêtania. 
 

b3. Theo truyền thống, trong hình vễ thánh Tôma, 
người ta vẽ tay ngài cầm cái gì? 
a. Thanh gươm.    b. Bông huệ. 
c. Cây gậy.     d. Cái thước thợ nề. 
 
b4. Thánh Tôma chết vào năm 72, ngài được 
phúc tử đạo bằng cách nào? 
a. Chém đầu.     b. Treo cổ. 
c. Bị đâm bằng giáo.   d. Lăng trì. 
 
b5. Theo truyền thống, thánh Tôma đã đến truyền 
giáo nơi này : 
a. Trung Hoa.      b. Tây Ban Nha.  
c. Ấn độ.      d. Rô ma. 
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III. Ô CHỮ   
 

 
 

Những gợi ý  
 
01. Đức Giêsu bảo ông Tôma đừng …(Ga 20,27) 

03. Ông Tôma muốn đặt bàn tay vào đâu của 
Đức Giêsu? (Ga 20,25)  

04. Ai hiện ra với các môn đệ khi các cửa đều 
đóng kín? (Ga 20,26) 

05. Ông Tôma muốn xỏ cái gì vào lỗ đinh nơi 
người Đức Giêsu? (Ga 20,25) 

06. Khi hiện đến đứng giữa các môn đệ, Đức 
Giêsu chúc điều gì cho các ông? (Ga 20,26) 
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07. “Phúc cho những người … … …  mà tin”. (Ga 
20,29)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
 

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. 
 Phúc thay những người không thấy mà tin!” 

Tin Mừng thánh Gioan 20,29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Gioan 14,6-14 
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

 
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 14,6a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu bày tỏ 
điều gì với các môn đệ? (Ga 14,6) 
a. Thầy là vua Ít raen. 
b. Thầy là sự sống lại. 
c. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự 

sống. 
d. Thầy là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần 

gian. 
 
a2. Ai xin Đức Giêsu tỏ cho mọi người thấy Chúa 
Cha? (Ga 14,8) 
a. Ông Philipphê.    b. Ông Tôma. 
c. Ông Phêrô.     d. Ông Giacôbê. 
 
a3. Đức Giêsu nói với các môn đệ là anh em thấy 
Thầy là thấy ai? (Ga 14,9) 
a. Thiên Chúa.   b. Đấng hằng sống. 
c. Chúa Cha.    d. Con Người vinh hiển. 
 
a4. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em 
yêu mến thầy, anh em sẽ làm gì? (Ga 14,15) 
a. Rao giảng Tinmừng thầy đã truyền cho anh em. 
b. Giữ các điều răn của Thầy. 
c. Thực thi công bình bác ái. 
d. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. 
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a5. Đức Giêsu hứa sẽ xin với Chúa Cha, Người 
sẽ ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 14,16) 
a. Sự bình an trong tâm hồn. 
b. Một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn 

mãi. 
c. Mọi điều anh em cần. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
B. THÁNH PHILÍPPHÊ 
 
b1. Thánh Philipphê là người quê ở đâu? (Ga 1, 
43-44) 
a. Bếtxaiđa.     b. Bêlem. 
c. Bêtania.      d. Nadarét. 
 
2b. Sau khi gặp được Chúa Giêsu, ông Philípphê 
dẫn ai đến với Chúa Giêsu? (Ga 1,45) 
a. Ông Anphê.     a. Ông Simon. 
a. Ông Nathanaen .   a. Ông Anrê. 
 
b3. Trong Tin Mừng, thánh Philipphê đã làm gì? 
a. Đưa ông Nathanaen đến gặp Chúa Giêsu. 
b. Tại Giêrusalem giúp những người Hy lạp gặp 

Chúa Giêsu. 
c. Tại bữa tiệc ly, xin Chúa Giêsu cho thấy Chúa 

Cha. 
d. Cả a, b và c đúng. 
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b4. Thánh Philipphê bị người ta giết chết cách 
nào? 
a. Ném cho sư tử giày xé . b. Bị đóng đinh. 
c. Bị treo cổ.     d. Bị chém đầu. 
 

b5. Khi kính nhớ các thánh tông đồ chúng ta luôn bị 
thúc bách noi gương, bắt chước các Ngài. Chúng ta 
có thể noi gương các ngài những điểm gì? 
a. Hoàn toàn làm theo ý Chúa.  
b. Lắng nghe lời Chúa. 
c. Đón nhận và đi theo Chúa Giêsu.  
d. Cả a, b và c đúng. 
  
C. THÁNH GIACÔBÊ HẬU 
 
c1. Thánh Giacôbê Hậu là con của ai? 
a. Con ông Anphê .  a. Con ông Simon. 
a. Con ông Dêbêđê.  a. Con ông Dacaria. 
 
c2. Với cộng đồng Kitô ở Giêrusalem, ngài là gì? 
a. Thượng tế.    b. Giám mục. 
c. Kinh sư.     d. Cả a, b và c đúng. 
  
c3. Thánh Giacôbê lưu lại tác phẩm gì trong Tân 
ước? 
a. Tin Mừng thứ Tư. 
b. Thư gởi tín hữu Do thái. 
c. Thư thánh Giacôbê. 
d. Thư gởi tín hữu Rôma. 
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c4. “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Câu 
này được trích từ đâu? 
a. Thư thánh Gioan. 
b. Thư gởi tín hữu Do thái. 
c. Thư thánh Giacôbê. 
d. Sách Khải Huyền. 
 

c5. Vì ghen tuông, người ta đã giết chết thánh 
Giacôbê bằng cách nào? 
a. Đóng đinh.    b. Ném đá cho tới chết. 
d. Treo cổ.     d. Lăng trì. 
 

III. Ô CHỮ   
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Những gợi ý  
01. Đức Giêsu nói chính Thầy là gì? (Ga 14,6) 

02. Ai thấy Thầy là thấy ai? (Ga 14,9) 

03. Thầy ở trong ai? (Ga 14,11) 

04. Nếu anh em làm gì với Thầy thì anh em sẽ 
giữ các điều răn của Thầy? (Ga 14,15) 

05. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ 
cho chúng con thấy Chúa Cha? (Ga 14,8) 

06. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ 
các điều gì của Thầy? (Ga 14,15) 

07. Đức Giêsu nói chính Thầy là gì? (Ga 14,6) 

08. Đức Giêsu noí chính Thầy là gì? (Ga 14,6) 

09. Chúa Cha ban ai cho anh em đến ở với anh 
em? (Ga 14,16) 

10. Đấng bảo trợ ở với anh em bao lâu? (Ga 
14,16) 

11. Ai đã nói với ông Philipphê: Ai thấy Thầy là 
thấy Chúa Cha? (Ga 14,9) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
"Chính Thầy là con đường, 
 là sự thật và là sự sống”. 
Tin Mừng thánh Gioan 14,6a 
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VUI HỌC THÁNH KINH  
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ 

Tin Mừng thánh Luca 6,12-19 
 
I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 
* Chủ đề của hình này là gì?  

……………………………………………. 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 6,13 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. Trước khi chọn Mười Hai tông đồ, Đức Giêsu 
đã làm gì? (Lc 6,12) 
a. Lo lắng bồi hồi. 
b. Thức suốt đêm cầu nguyện. 
c. Thương xót các môn đệ. 
d. Tách họ ra làm nhiều nhóm nhỏ. 
 
a2. Ai được Đức Giêsu gọi là Phêrô? (Lc 6,14) 
a. Tôma.     b. Simôn. 
c. Simêôn.     d. Giacôbê. 
 
a3. Ai có biệt danh là „quá khích‟? (Lc 6,14) 
a. Tôma.     b. Gioan. 
c. Simôn.     d. Giacôbê. 
 
a4. Ai sẽ trở thành người phản bội Đức Giêsu? 
(Lc 6,16) 

a. Tôma.     b. Giuđa Ítcariốt. 
c. Simôn – Phêrô.   d. Giacôbê. 
 
a5. Dân chúng kéo đến với Đức Giêsu từ khắp 
nơi để làm gì? (Lc 6,17) 

a. Để nghe Đức Giêsu giảng. 
b. Để được chữa lành bệnh tậ.t 
c. Để được chữa lành khỏi mọi thần ô uế. 
d. Cả a, b và c đúng.  
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B. THÁNH SIMON 
 
b1. Thánh Simôn người làng quê nào? 
a. Bêlem.     b. Cana. 
c. Bêtania.     d. Xiđôn. 
 
b2. Thánh Simôn có biệt danh là gì? 
a. Sinh đôi.    b. Nhiệt thành. 
c. Con của Thiên lôi.  d. Con Người. 
 
b3. Những người „Nhiệt thành‟ đại diện cho chủ 
nghĩa dân tộc Do thái, và thánh Simôn cũng là 
một thành viên.  Những người này là miêu duệ 
tinh thần của ai? 
a. Ngôn sứ Êlia. 
b. Anh em Máccabê. 
c. Nhà lãnh đạo Môsê. 
d. Vua Đavít. 
 
b4. Những người thuộc nhóm „Nhiệt thành‟ họ 
muốn điều gì? 
a. Tiếp tục duy trì lý tưởng Do thái giáo tinh 
 tuyền. 
b. Tranh đấu độc lập cho quê hương. 
c. Thỏa hiệp với quân đội La mã cho quê hương 

được bình an. 
d. Chỉ có a và b đúng.  
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b5. Theo truyền thống, thánh Simôn đã đi rao 
giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu? 
a. Ai Cập.     b. Ba Tư. 
c. Ấn Độ.     d. Rôma. 
 
C. THÁNH GIUĐA TAĐÊÔ 
 
c1. Thánh Giuđa còn được gọi là gì? 
a. Điđymô.     b. Tađêô. 
c. Anphê.     d. Tôma. 
 
c2. Thân phụ của thánh Giuđa tên là gì? (Lc 6,16) 
a. Dêbêđê.     b. Giacôbê. 
c. Anphê.     d. Gioan. 
 
c3. Thánh Giuđa để lại tác phẩm gì cho chúng ta? 
a. Thư Do thái.   b. Thư thánh Giuđa. 
c. Khải Huyền.    d. Tông Đồ Công vụ. 
 
c4. Đây là lời thánh Giu đa hỏi Chúa Giêsu trong 
bữa tiệc ly: (Ga 14,22).  
a. “Xin Thầy chỉ cho con đường đi.” 
b. “Xin Thầy cho cúng con thấy Chúa Cha”. 
c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình 

ra cho chúng con, mà không cho thế gian?”  
d. “Thưa Thầy có phải con không?” 
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c5. Theo truyền thống, thánh Giuđa đã đi rao 
giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu? 
a. Thổ Nhĩ Kỳ.     b. Ba Tư. 
c. Đamát.      d. Rôma. 
 
III. Ô CHỮ   
 

 

Những gợi ý  

01. Vị tông đồ còn có tên gọi là Nathanaen.  

02. Một người con của ông Giacôbê.  
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03. Anh của ông Gioan.  

04. Một người con của ông Anphê.  

05. Người đứng đầu nhóm Mười Hai.  

06. Một người con của ông Dêbêđê.  

07. Người đã giới thiệu Đức Giêsu với ông 
Nathanaen.  

08. Tác giả Tin Mừng thứ I.  

09. Vị tông đồ „cứng tin‟.  

10. Người anh của ông Phêrô.  

11. Người đã tuyển chọn các tông đồ cho mình.  

12. Người trở thành kẻ phản bội.  

13. Người có biệt danh là „Quá khích‟.  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG  
 

“ Người kêu các môn đệ lại,  
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” 

Tin Mừng thánh Luca 6,13 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ 

Cv 1,15-17. 20-26 
Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* Bạn hãy viết câu Tông đồ Công vụ 1,25 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A.  
a1. Ai đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 
mến anh em như vậy? (Ga 15,9) 
a. Mẹ Maria.    b. Ông Môsê. 
c. Chúa Cha.    d. Thánh Phêrô. 
 
a2. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em giữ các điều gì 
của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
Thầy? (Ga 15,10) 
a. Lời Thầy đã nói. 
b. Tám mối phúc thật. 
c. Điều răn. 
d. Những điều răn của Cha Thầy. 
 
a3. Điều răn của Đức Giêsu là thế nào? (Ga 
15,12) 
a. Mọi người phải được cứu độ. 
b. Muôn dân phải được nghe Tin Mừng. 
c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 

thương anh em. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
a4. Không có tình thương nào cao cả hơn tình 
thương của … (Ga 15,13) 
a. Người đã chết trên thập giá. 
b. Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
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c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 
mình. 

d. Người từ bỏ mọi sự để theo Chúa. 
 
a5. Điều Thầy truyền dạy anh em là gì? (Ga 
15,17) 
a. Hãy yêu thương nhau. 
b. Hãy đi loan báo Tin Mừng. 
c. Hãy rửa tội cho mọi người. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
B. THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ 
 
b1. Ai đã đứng lên tuyển chọn người thay thế ông 
Giuđa? (Cvtđ 1,15) 
a. Ông Gioan.    b. Ông Tôma. 
c. Ông Phêrô.    d. Ông Giacôbê. 
 
b2. Sau khi ông Giuđa Ícariốt mất, những ai được 
đề cử thay thế ông? (Cvtđ 1,23) 
a. Ông Giôxếp và Mátthia. 
b. Ông Tôma và Mátthia. 
c. Ông Basaba và Simon. 
d. Ông Mátthia và Phaolô. 
 
b3. Một trong những tiêu chuẩn để chọn người 
tham dự vào công việc phục vụ là gì? (Cvtđ 1,21) 
a. Hiểu biết Lời Chúa. 
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b. Tuân giữ mọi điều Đức Giêsu đã dạy. 
c. Đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống 

giữa chúng ta. 
d. Hiện diện trong cái chết của Đức Giêsu. 
 
b4. Đây là cách thức các tông đồ chọn người thay 
thế ông Giuđa (Cvtđ 1,26) 
a. Bỏ phiếu kín.    b. Giơ tay. 
c. Rút thăm.     d. Chỉ định. 
 
b5. Ai được kể thêm vào số Mười Một tông đồ? 
(Cvtđ 1,26) 
a. Ông Basaba.    b. Ông Mátthia. 
c. Ông Phaolô.    d. Ông Mátthêu. 
 
III. Ô CHỮ   
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Những gợi ý 
 
01. Đức Giêsu nói không có điều gì cao cả hơn 
tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì 
bạn hữu của mình? (Ga 15,13)  

02. Đức Giêsu nói : Thầy đã chọn anh em và cắt 
cử anh em để anh em đi, và sinh được nhiều điều 
gì? (Ga 15,16)  

03. Đức Giêsu gọi các môn đệ là gì? (Ga 15,15) 

04. Điều răn của Đức Giêsu truyền : anh em hãy 
làm gì? (Ga 15,12)  

05. Đức Giêsu nói : nếu anh em giữ các điều gì 
của thầy anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
thầy? (Ga 15,10)  

06. Những ai thì không biết việc chủ làm? (Ga 
15,15)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG 
 

“Điều Thầy truyền dạy anh em  
là hãy yêu thương nhau.” 

Tin Mừng thánh Gioan 15,17 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH PHAOLÔ 

Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19  
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
 

 
 

* Chủ đề của hình này là gì?  
…………………………………………… 

 
* Bạn hãy viết câu Tông đồ công vụ 22,14-15  

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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II. TRẮC NGHIỆM 
A.  
01. Đây là những nhân vật người ta nói về Con 
Người là ai? (Mt 16,13-14) 
a. Ông Giêrêmia.   b. Ông Êlia. 
c. Ông Gioan tẩy giả.  d. Cả a, b và c đúng. 
 

02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, 
Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16) 
a. Ông Gioan.    b. Ông Philipphê. 
c. Ông Tôma.    d. Ông Simon Phêrô. 
 

03. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức 
Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? 
(Mt 16,17) 
a. Ông Môsê. 
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 
c. Tổ phụ Ápraham. 
d. Ngôn sứ Êlia. 
 

04. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy 
trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng 
nổi? (Mt 16,18) 
a. Chính trị .     b. Tử thần. 
c. Vua chúa.     d. Xã hội. 
 

05. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? 
(Mt 16,19) 
a. Ông Giacôbê.    b. Ông Phêrô. 
c. Ông Gioan.     d. Ông Tôma. 
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B. THÁNH PHAO LÔ 
 

b1. Thánh Phaolô sinh ở đâu? (Cvtđ 22,3) 
a. Tácxô.     b. Giêrusalem. 
c. Rôma.     d. Êphêsô. 
 

b2. Thầy dạy của Thánh Phaolô tên là gì? (Cvtđ 
22,3) 
a. Ông Hêli    b. Ông Phêrô 
c. Ông Môsê    d. Ông Gamalien 
 

b3. Trên đường đến thành nào, thánh Phaolô đã 
gặp được Đức Giêsu trong ánh sáng chói lòa? 
(Cvtđ 22,6) 
a. Thành Giêrikhô.  b. Thành Giêrusalem. 
c. Thành Caphácnaum. d. Thành Đamát. 
 

b4. Ai đã làm phép rửa cho ông Phaolô? (Cvtđ 
22,12-16) 
a. Ông Khanania.   b. Ông Gioan Tẩy giả. 
c. Ông Phêrô.    d. Ông Khannan. 
 
b5. Đây là lời mà Chúa đã nói với thánh Phaolô 
trong 1 thị kiến: (Cvtđ 22,21) 
a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân 

ngoại ở phương xa. 
b. Anh đừng sợ, đã có Thầy. 
c. Anh hãy đi, thầy sẽ ở cùng anh. 
d. Anh hãy yên tâm, vua chúa trần gian sẽ không 

làm gì được anh. 
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III. Ô CHỮ   
 

 
 
Những gợi ý 
 
01. Tại Xêdarê Philipphê ai thưa : “Thầy là Đấng 
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”? (Mt 16,16) 

02. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Người 
và quyền lực nào sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)  

03. Phêrô nghĩa là gì? (Mt 16,18) 

04. Trên Tảng đá Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng 
điều gì của người? (Mt 16,18)  

05. Một trong những ngôn sứ mà người ta nghĩ 
về Con Người. (Mt 16,14) 

06. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa ở 
đâu? (Mt 16,19) 
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Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
 
IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÕNG  
 

“Thưa Ngài, Ngài là ai? 
“Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ.” 

Tông đồ công vụ 22,8-9 
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VUI HỌC THÁNH KINH 
CHÖA GIÊSU & CÁC MÔN ĐỆ  
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2-5 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?  
……………………………………………. 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 10,2a 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
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II. TRẮC NGHIỆM  
 
01. Người đứng đầu nhóm 12 tên là gì? 
a. Simêon.     b. Giuđa. 
c. Simon.     d. Gioan. 

 

02. Cha của ông Gioan tên là gì? 
a. Simêon.     b. Giuđa. 
c. Dêbêdê.     d. Gioan. 

 

03. Tông đồ Mát thêu làm nghề gì? 
a. Đánh cá. 
b. Thu thuế. 
c. Trồng nho. 
d. Chăn chiên. 

 

04. Ông Giacôbê là con của ai? 
a. Simon. 
b. Giuđa. 
c. Anphê. 
d. Gioan. 

 

05. Người nộp thầy Giêsu là ai ? 
a. Simêon. 
b. Giuđa Ítcariốt. 
c. Simon. 
d. Gioan. 
 



70 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 

III. Ô CHỮ 
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Những gợi ý 

01.  Cha của thánh Giacôbê (Mt 10,3) 

02. Vị tông đồ đã gặp Chúa Giêsu trên đường 
đến Đamát. (Cv 9,1..) 

03.  Vị tông đồ có tên gọi là Tađêô. (Lc 6,12-16) 

04. Vị môn đệ đã rửa tội cho ông Saulô tại 
Đamát. (Cv 9,10-17) 

05.  Người môn đệ để đầu tựa vào ngực Chúa 
Giêsu trong bữa tiệc ly. (Ga 13,23) 

06. Vị tông đồ đã nói: “Nếu tôi không xỏ ngón tay 
vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn 
Chúa, thì tôi không tin . (Ga 20,24..) 

07. Nathanaen còn có tên là gì? (Ga 1,43ss) 

08. Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của 
Simon, còn gọi là Phêrô. (Ga 1,40) 

09. Người môn đệ, một thủ lãnh của người Do 
thái, đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. (Ga 3,1) 

10. Người môn đệ đã gặp được Chúa Giêsu phục 
sinh trên đường về Emmau(Lc24,13-35) 

11. Vị tông đồ bị Vua Hêrôdê Ácrippa I cho trảm 
quyết. (Cv 12,1-2) 
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12. Tại miền Cêsarê-Philip, vị tông đồ đã thưa: 
“Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 
(Mt 16,13ss 

13. Người làm cho Ladarô sống lại.(Ga 14,43) 

14. Người được chọn thay thế Tông đồ Giuda 
Istcariot, kẻ phản bội. (Cv 1,13..) 

15. Người môn đệ đã đến gặp tổng trấn Philatô 
cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống.(Mc Ga 
19,38…) 

16. Người tông đồ nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho 
chúng tôi thấy Cha”. (Ga 14,1-10) 

17. Người tông đồ làm nghề thu thuế(Mt 9,9) 

18. Người tông đồ thuộc nhóm “Nhiệt thành”. (Mt 
10,4ss) 

19. Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy 
mình cho kẻ thù.(Lc 22,47-53) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÕNG  
 
 “Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng 

đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô”. 
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2a 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
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Lời giải đáp  VUI HỌC THÁNH KINH 
 LỄ THÁNH PHÊRÔ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Thánh Phêrô 
* Tin Mừng thánh Gioan 21,17b 

"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;  
Thầy biết con yêu mến Thầy." 

 
II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. c. Ông Gioan (Ga 21,16) 
a2. b. Hãy theo Thầy (Ga 21,19) 
a3. b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em 

này không? (Ga 21,15) 
a4. b. Ông Phêrô (Ga 21,15-19) 
a5. d. Cả a, b và c đúng (Ga 21,15-19) 
 
B. THÁNH PHÊRÔ 
 
b1. a. Bếtxaiđa. 
b2. a. Đánh cá.  
b3. b. Thành Rôma. 
b4. c. đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu xuống đất. 
b5. d. Cả a, b và c đúng. 
 

III. Ô CHỮ   
 

01. Simon Phêrô (Ga 21,15) 
02. Chiên con (Ga 21,15)  
03. Đức Giêsu (Ga 21,15)  
04. Tibêria (Ga 21,15)  
05. Hãy theo Thầy (Ga 21,15-19) 
 
Hàng dọc : Phêrô  
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Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 
 

* Chủ đề  
Thánh Giacôbê 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 4,21-22 
“Đức Giêsu thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê,  

là ông Giacôbê và người em là ông Gioan.  
Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê 

 vá lưới ở trong thuyền. 
 Người gọi các ông.  

Lập tức, các ông bỏ thuyền, 
 bỏ cha lại mà theo Người”. 

 
II. TRẮC NGHỆM 
A. 
a1. b. Mẹ của các con ông Dêbêđê (Ga 20,20) 
a2. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,22) 
a3. b. Cha Thầy (Ga 20,23) 
a4. a. Làm người phục vụ anh em (Ga 20,26) 
a5. d. Chỉ có b và c đúng (Ga 20,28) 
 
B. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 
 
b1. c. Dêbêđê (Mt 4,18-21) 
b2. d. Đánh cá (Mt 4,18-21) 
b3. b. Tại Bếtxaiđa. 
b4. b. Vua Hêrôđê Agrippa I (Tđcv 12,1) 
b5. b. Khoảng năm 44. 
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III. Ô CHỮ   
 
01. Đầy tớ (Ga 20,27) 
02. Phục vụ (Ga 20,26) 
03. Dêbêđê (Ga 20,20) 
04. Mạng sống (Ga 20,28) 
05. Con Người (Ga 20,28) 
 
Hàng dọc : Tử Đạo 
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Ông Phêrô và Gioan chạy ra mộ Chúa 
 * Tin Mừng thánh Gioan 20,3  

“Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ.” 
 
II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. d. Chỉ a và b đúng (Ga 20,2) 
a2. c. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến (Ga 20,4) 
a3. a. Ông Phêrô (Ga 20,6) 
a4. d. Chỉ b và c đúng (Ga 20,7) 
a5. d. Kinh Thánh (Ga 20, 9) 
 
B. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 
 
b1. c. Ông Gioan. 
b2. d. Ông Dêbêđê (Mc 1,19) 
b3. c. Ông Giacôbê (Mc 1,19) 
b4. d. Chỉ a và b đúng. 
b5. b. Đảo Pátmô. 
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III. Ô CHỮ   
 
01. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
02. Cõi chết (Ga 20,19) 
03. Simon Phêrô (Ga 20,3) 
04. Chạy (Ga 20,3) 
05. Đã tin (Ga 20,8) 
 
Hàng dọc : Gioan 
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Thánh Anrê Tông Đồ 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 4,19 

"Các anh hãy theo tôi,  
tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới 

cá." 
 
II. TRẮC NGHIỆM. 
A. 
a1. a. Galilê (Mt 4,18) 
a2. b. Ông Phêrô và Anrê (Mt 4,18) 
a3. c. Vá lưới (Mt 4,18) 
a4. b. Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành 

những kẻ lưới người như lưới cá (Mt 4,11) 
a5. d. Bỏ chài lưới mà đi theo Người (Mt 4,20) 
 
B. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 
 
b1. a. Gioan (Ga 1,42) 
b2. b. Ông Gioan tẩy giả (Ga 1,40) 
b3. a. Bếtxaiđa (Ga 1,44) 
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b4. a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia (Ga 4,41) 
b5. d. Hy lạp. 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Trong thuyền (Mt 4,21) 
02. Phêrô (Mt 4,8) 
03. Anrê (Mt 4,18) 
04. Galilê (Mt 4,18) 
05. Đánh cá (Mt 4,18) 
06. Gioan (Mt 4,21) 
 
Hàng dọc : Tông đồ 

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Dưới Cây Vả 
* Tin Mừng thánh Gioan 1,48 
"Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, 

tôi đã thấy anh rồi." 
 

II. TRẮC NGHIỆM  
A. 
a1. c. Ông Philípphê (Ga 1,45) 
a2. b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không có gì 

gian dối (Ga 1,47) 
a3. c. Dưới cây vả (Ga 1,48) 
a4. d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen (Ga 1,49) 
a5. a. Các thiên thần của Thiên Chúa (Ga 1,51) 
 
B. THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ 
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b1. d. Nathanaen. 
b2. a. Cana (Ga 21,2). 
b3. c. Vua Polêmon.  
b4. d. Trảm quyết. 
b5. a. Năm 52. 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Luật Môsê (Ga 1,45) 
02. Con Thiên Chúa (Ga 1,41) 
03. Giêsu (Ga 1,45) 
04. Gian dối (Ga 1,47) 
05. Philípphê (Ga 1,45) 
 
Hàng dọc : Ơn Gọi 
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ  

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Chúa Giêsu Kêu gọi Mátthêu 
* Tin mừng thánh Mátthêu 9,9 

"Anh hãy theo tôi! " 
 
II. TRẮC NGHIỆM  
A. 
a1. b. Mátthêu (Mt 9,9) 
a2. a. Anh hãy theo tôi (Mt 9,9) 
a3. b. Người Pharisêu (Mt 9,11) 
a4. b. Người đau ốm (Mt 9,12) 
a5. b. Người tội lỗi (Mt 9,13) 
 
B. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ 
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b1. b. Lêvi (Mc 2,12-14) 
2b. b. Lêvi (Mc 2,12-14) 
3b. a. Tin Mừng thứ nhất. 
4b. d. Cả a, b và c đúng. 
5b. d. Con người (Thiên thần) 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Mạnh khỏe (Mt 9,12) 
02. Mátthêu (Mt 9,9)  
03. Thu thuế (Mt 9,9) 
04. Lòng nhân (Mt 9,13) 
05. Tội lỗi (Mt 9,13)  
06. Pharisêu (Mt 9,11)  
 
Hàng dọc : Kêu Gọi  
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề  

Chúa Giêsu hiện ra với Tôma 
* Tin Mừng thánh Giaon 20,29 

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. 
 Phúc thay những người không thấy mà tin! " 

 
II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. b. Điđymô (Ga 20,24) 
a2. d. Môn đệ Tôma (Ga 20,24) 
a3. c. Bình an cho anh em (Ga 20,27) 
a4. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,25) 
a5. b. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28) 
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B. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 
 
b1. a. Song sanh. 
b2. a. Galilê. 
b3. d. Cái thước thợ nề. 
b4. c. Bị đâm bằng giáo. 
b5. c. Ấn độ. 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Cứng lòng (Ga 20,27) 
03. Cạnh sườn (Ga 20,25)  
04. Đức Giêsu (Ga 20,26) 
05. Ngón tay (Ga 20,25) 
06. Bình an (Ga 20,26) 
07. Không thấy (Ga 20,29)  
 
Hàng dọc : Lòng tin  
 
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Con Đường duy Nhất 
* Tin Mừng thánh Gioan 14,6a 

"Chính Thầy là con đường,  
là sự thật và là sự sống". 

 
II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. c. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 

14,6) 
a2. a. Ông Philipphê (Ga 14,8) 
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a3. c. Chúa Cha (Ga 14,9) 
a4. b. Giữ các điều răn của Thầy (Ga 14,15) 
a5. b. Một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi 

(Ga 14,16) 
 
B. THÁNH PHILÍPPHÊ 
 
b1. a. Bếtxaiđa (Ga 1,43-44) 
2b. a. Ông Nathanaen (Ga 1,45) 
b3. d. Cả a, b và c đúng. 
b4. b. Bị đóng đinh. 
b5. d. Cả a, b và c đúng. 
  
C. THÁNH GIACÔBÊ HẬU 
 
c1. a. Con ông Anphê. 
c2. b. Giám mục. 
c3. c. Thư thánh Giacôbê. 
c4. c. Thư thánh Giacôbê. 
c5. b. Ném đá cho tới chết. 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Sự thật (Ga 14,6) 
02. Chúa Cha (Ga 14,9) 
03. Chúa Cha (Ga 14,11) 
04. Yêu mến (Ga 14,15) 
05. Philipphê (Ga 14,8) 
06. Điều răn (Ga 14,15) 
07. Con đường (Ga 14,6) 
08. Sự sống (Ga 14,6) 
09. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 
10. Luôn mãi (Ga 14,16) 
11. Đức Giêsu (Ga 14,9) 
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Hàng dọc : Thầy Là Đường  
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH  
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề  

Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu 
* Tin Mừng thánh Luca 6,13 

“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại,  
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” 

II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. b. Thức suốt đêm cầu nguyện (Lc 6,12) 
a2. b. Simôn (Lc 6,14) 
a3. c. Simôn (Lc 6,14) 
a4. b. Giuđa Ítcariốt (Lc 6,16) 
a5. d. Cả a, b và c đúng (Lc 6,17) 
 
B. THÁNH SIMON 
 
b1. b. Cana. 
b2. b. Nhiệt thành. 
b3. b. Anh em Máccabê. 
b4. d. Chỉ có a và b đúng.  
b5. b. Ba Tư. 
 
C. THÁNH GIUĐA TAĐÊÔ 
c1. b. Tađêô 
c2. b. Giacôbê (Lc 6,16) 
c3. b. Thư thánh Giuđa 
c4. c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho 

chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14,22).  
c5. b. Ba Tư 
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III. Ô CHỮ   
 
01. Batôlômêô 
02. Giuđa 
03. Giacôbê 
04. Giacôbê 
05. Phêrô 
06. Gioan 
07. Philípphê 
08. Mátthêu 
09. Tôma 
10. Anrê 
11. Đức Giêsu  
12. Giuđa 
13. Simôn 
 
Hàng dọc : Mười Hai Tông Đồ 
 
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ 

 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Thánh Mátthia 
* Tông đồ Công vụ 1,25 

“Họ rút thăm, thăm trúng ông Mátthia: 
 ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.” 

 
II. TRẮC NGHIỆM 
A.  
a1. c. Chúa Cha (Ga 15,9) 
a2. c. Điều răn (Ga 15,10) 
a3. c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 

thương anh em. (Ga 15,12) 
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a4. c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 
15,13) 

a5. a. Hãy yêu thương nhau. (Ga 15,17) 
 
B. THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ 
 
b1. c. Ông Phêrô (Cvtđ 1,15) 
b2. a. Ông Giôxếp và Mátthia (Cvtđ 1,23) 
b3. c. Đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa 

chúng ta (Cvtđ 1,21) 
b4. c. Rút thăm (Cvtđ 1,26) 
b5. b. Ông Mátthia (Cvtđ 1,26) 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Tình thương (Ga 15,13)  
02. Hoa trái (Ga 15,16)  
03. Bạn hữu  (Ga 15,15) 
04. Yêu thương nhau (Ga 15,12)  
05. Điều răn (Ga 15,10)  
06. Tôi tớ (Ga 15,15)  
 
Hàng dọc : Tông đồ 

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 

THÁNH PHAO LÔ 
 
I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại 
* Tông đồ công vụ 22,14-15  

 "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh 
được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính 
và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.Quả vậy, anh sẽ 
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làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các 
điều anh đã thấy và đã nghe.” 

 
II. TRẮC NGHIỆM 
 
01. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14) 
02. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16) 
03. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17) 
04. b. Tử thần (Mt 16,18) 
05. b. Ông Phêrô (Mt 16,19) 
 
B. THÁNH PHAO LÔ 
 
b1. a. Tácxô (Cvtđ 22,3) 
b2. d. Ông Gamalien (Cvtđ 22,3) 
b3. d. Thành Đamát (Cvtđ 22, 6) 
b4. a. Ông Khanania  (Cvtđ 22,12-16) 
b5. a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở 

phương xa (Cvtđ 22, 21) 
 
III. Ô CHỮ   
 
01. Simon Phêrô (Mt 16,16) 
02. Tử thần  (Mt 16,18)  
03. Tảng Đá (Mt 16,18) 
04. Hội Thánh (Mt 16,18)  
05. Êlia (Mt 16,14) 
06. Nước Trời (Mt 16,19) 
 
Hàng dọc : Phaolô 
 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 
CHÖA GIÊSU & CÁC MÔN ĐỆ  
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2-5 
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I. HÌNH TÔ MÀU  
* Chủ đề  

Chúa Giêsu và các tông đồ 
*  Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2a 

“Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: 
 đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô.” 

 
II. TRẮC NGHIỆM  
 
01. c. Simon 
02. c. Dêbêdê 
03. b. Thu thuế 
04. c. Anphê 
05. b. Giuđa Ítcariốt 

 

III. Ô CHỮ 

 

01.  Ông Anphê (Mt 10,3) 
02. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..) 
03.  Thánh Giuđa con ông Giacôbê (Lc 6,12-16) 
04.  Môn đệ Khanania (Cv 9,10-17)   
05.  Thánh Gioan (Ga 13,23) 
06.  Thánh Tôma (Ga 20,24..) 
07.  Thánh Batôlômêô (Ga 1,43ss) 
08.  Thánh Anrê (Ga 1,40) 
09.  Ông Nicôđêmô (Ga 3,1) 
10.  Ông Cơlêôpát (Lc 24,13-35) 
11.  Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2) 
12.  Thánh Phêrô  (Mt 16,13ss 
13.  Đức Giêsu (Ga 14,43) 
14.  Thánh Matthia (Cv 1,13..) 
15.  Ông Giôxếp (Mc Ga 19,38…) 
16.  Thánh Philipphê (Ga 14,1-10) 
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17.  Thánh Matthêu (Mt 9,9ss) 
18.  Thánh Simon (Mt 10,4ss) 
19.  Ông Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53) 
 
Hàng dọc : Những Môn Đệ Chúa Giêsu 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  
 
 

 

 

 

 

“Ai yeâu meán Thaày,  

thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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TUYỂN TẬP 
VUI HỌC THÁNH KINH  

 
 
 
VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH 
VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC A 
VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC B 
VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  
VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

VÀ NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1. 
VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA  GIÊSU  

VÀ NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2. 
VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    
VHTK 08 : TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 
VHTK 09 : THÁNH PHAOLÔ 1 
VHTK 10 : THÁNH PHAOLÔ  2 
VHTK 11 : NHỮNG THƯ CÔNG GIÁO & SÁCH KHẢI HUYỀN 
VHTK 12 : Ô CHỮ THƢƠNG KHÓ & PHỤC SINH 
VHTK 13 : Ô CHỮ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 
VHTK 14 :   Ô CHỮ TÂN ƢỚC. 
VHTK 15  : RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 
VHTK 16 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 2 
VHTK 17 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 3 
VHTK 18 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 4 
VHTK 19 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 
VHTK 20 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 6 
VHTK 21 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 7 
VHTK 22 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 8 
VHTK 23 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 9 
VHTK 24 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 
VHTK 25 :       RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 
VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 
VHTK 30 :   THỜI THƠ ẤU 
VHTK 31 :   Ô CHỮ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 
VHTK 32 :   Ô CHỮ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 
VHTK 33 :   MÙA XUÂN 
VHTK 34 :   THÁNG 1-6 
VHTK 35 :   THÁNG 7-12 
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VHTK 36 :  LỜI NGUYỆN CẦU 
VHTK 37 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 
VHTK 38 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 
VHTK 39 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 
VHTK 40 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 
VHTK 41 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 
VHTK 42 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 
VHTK 43 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 
VHTK 44 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 
VHTK 45 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 
VHTK 46 :  CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 
 
và …  
 
01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VU NĂM A 
02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VU NĂM B 
03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VU NĂM C 
04. TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 
05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 
06. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 
07. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 
08. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 
09. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 
10. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 
11. TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 1 
12. TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 2 
 
13. MÙA CHAY & PHỤC SINH :  

75 CÂU HỔI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ 
14. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 : 

TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ 
15. TÀI LIỆU HỌC HỎI TÔNG THƢ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 
16. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 
   TÔNG HUẤN FAMILIARIS CONSORTIO 
17. Tài liệu HỌC HỎI THƢ MỤC VỤ 2015 
18. MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

72 CÂU HỔI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ 
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19. SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2015 
   HỔI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ 
 
21. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 
22. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 
23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 

TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ 
24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO 1 
25. GIÁO LÝ VIÊN, BƢỚC THEO THẦY GIÊSU 
 
 
 
THƠ. 
 
01. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ (In chung) 
02.  DÂNG HIẾN (Thơ) 
03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ) 
04. SÂN TRƢỜNG (Thơ) 
05. YÊU THƢƠNG (Thơ) 
06. THƢƠNG YÊU (Thơ) 
07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ) 
08. CỘI NGUỒN (Thơ) 
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